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BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN 

(Phục vụ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng) 

 

1 – Các trị số mực nước thực đo trong 24 giờ qua: 

1.1. Mực nước tại một số trạm chính trên các sông Bắc Bộ 

Sông Trạm Mã số trạm 

Mực nước thực đo (cm) 

08/29/2018 08/30/2018 

13h 19h 1h 7h 

Đà  Hồ Hòa Bình(*) 74114 3118 5500 5494 4448 

Thao Yên Bái 74129 2849 2869 2873 2851 

Thao Phú Thọ 74154 1541 1569 1585 1589 

Lô Tuyên Quang 74146 1672 1665 1688 1710 

Lô Vụ Quang 74155 863 887 898 902 

Hồng Sơn Tây 74162 619 630 654 670 

Hồng Hà Nội 74165 322 322 346 360 

Cầu Đáp Cầu 91311 197 234 302 363 

Thương Phủ Lạng Thương 91313 311 386 454 508 

Lục Nam Lục Nam 91316 292 400 476 518 

Thái Bình Phả Lại 91170 148 187 234 260 

 

Chú ý: * là lưu lượng (đơn vị m3/s) 

1.2. Thông tin các hồ chứa lớn Bắc Bộ 

Hiện nay các hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà đều đang đóng hết các cửa xả 

đáy và xả mặt. 

Tên hồ Thời gian 

Mực 

nước 

hồ (m) 

Lưu 

lượng 

đến hồ 

(m3/s) 

Số cửa 

xả (mặt 

và đáy) 

Tổng lưu 

lượng ra 

khỏi hồ 

(m3/s) 

Mực nước 

theo quy 

trình (m) 

Sơn La 15h-30/8/2018 207.77 3144 0 2686 209.00 

Hòa Bình 15h-30/8/2018 109.93 8475 0 2305 110.00 

Tuyên 

Quang 
15h-30/8/2018 106.75 545 0 711 115.00 

Thác Bà 13h-30/8/2018 55.17 580 0 275 58.00 

 

 



2. Các trị số thủy văn dự báo 48 giờ tới: 

 

Trạm 
Ngày 08/30/2018 08/31/2018 09/01/2018 

    Giờ 13h 19h 1h 7h 13h 19h 1h 7h 

Hồ Hòa Bình H, cm 10970 11049 11140 11203 11248 11283 11304 11321 

Hồ Hòa Bình Q, m3/s 7922 9500 10500 8000 6500 5500 4300 3800 

Yên Bái H, cm 2870 2980 3030 3080 3090 3100 3085 3070 

Phú Thọ H, cm 1595 1600 1625 1650 1690 1730 1715 1700 

Tuyên Quang H, cm 1690 1670 1710 1750 1720 1690 1735 1780 

Vụ Quang H, cm 906 910 915 920 925 930 940 950 

Sơn Tây H, cm 685 700 715 730 735 740 750 760 

Hà Nội H, cm 378 395 403 410 420 430 445 460 

Đáp Cầu H, cm 411.5 460 465 470 - - - - 

Phủ Lạng Thương H, cm 519 530 520 510 - - - - 

Lục Nam H, cm 504 490 460 430 - - - - 

Phả Lại H, cm 280 300 318 335 335 335 328 320 

 

3. Các trị số thủy văn dự báo 24 giờ tới 

  

Trạm 
Ngày 08/30/2018 08/31/2018 

  Giờ 13h 19h 1h 7h 

Hồ Sơn La H, cm 20781 20792 20810 20836 

Hồ Sơn La Q, m3/s 3380 3400 3600 3400 

Hồ Tuyên Quang H, cm 10679 10681 10691 10709 

Hồ Tuyên Quang Q, m3/s 533 650 680 500 

Hồ Thác Bà H, cm 5519 5521 5523 5523 

Hồ Thác Bà Q, m3/s 700 650 600 550 

Bảo Yên H, cm 6950 6980 7050 7090 

Bến Ngọc H, cm 1345 1335 1320 1315 

 

4. Nhận định 

4.1. Nhận định tình hình dòng chảy 5 ngày (xem chi tiết trong bảng dưới) Từ ngày 30/8-

02/9, ở Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông như sau: thượng lưu sông Thao, 

sông Đà, sông Lô, sông Hoàng Long từ 2-4m, hạ lưu sông Thao, sông Hoàng Long và sông Lô từ 1-

3m.Trong đợt lũ này, đỉnh lũ sông Thao lên mức BĐ2; sông Đà, sông Hoàng Long lên mức BĐ1-BĐ2; 

các sông khác ở mức BĐ1 và dưới BĐ1. 

4.2. Nhận định tình hình dòng chảy 5 -10 ngày tới: Trong 5 đến 10 ngày tới, dòng chảy đến các hồ 

tiếp tục biến đổi chậm; mực nước trên sông sẽ biến đổi chậm và xuống. 

 

 

 

 

 



 

Đặc trưng dòng chảy (m3/s) đến 4 hồ trong 5 ngày tới 

 

Đặc trưng Đơn vị Hồ Sơn La Hồ Hòa Bình Hồ Tuyên Quang Hồ Thác Bà 

Max m3/s 5200 10500 1000 1000 

Trung bình m3/s 3320 4960 652 456 

Min m3/s 2300 2500 380 300 

 

Đặc trưng mực nước, lưu lượng tại các trạm thủy văn trong 5 ngày tới 

Ngày 

Sông Thao Sông Lô Sông Hồng 

Yên Bái Phú Thọ Tuyên Quang Vụ Quang Hàm Yên Sơn Tây Hà Nội 

H 

(cm) 

Q 

(m3/s) 

H 

(cm) 

Q 

(m3/s) 

H 

(cm) 

Q 

(m3/s) 

H 

(cm) 

Q 

(m3/s) 

H 

(cm) 

Q 

(m3/s) 

H 

(cm) 

Q 

(m3/s) 

H 

(cm) 

Q 

(m3/s) 

Max 3150 3160 1750 2683 1850 1550 980 1970 3000 1580 800 6614 480 6408 

TB 3030 2276.6 1632 1485 1728 805 888 1650 2910 1190 736 5878 424 5470 

Min 2980 1935 1600 1188 1630 380 840 1500 2700 406 680 5025 370 4553 

 

Tin phát lúc: 15h30 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng BCĐ TW PCTT; 

- Bộ Công thương – EVN; 

- Công ty Thủy điện Sơn La; 

- Công ty Thủy điện Hòa Bình; 

- Công ty Thủy điện Tuyên Quang; 

- Công ty Thủy điện Thác Bà. 

TƯQ. GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG PHÒNG TVBB 

 
Trịnh Thu Phương 

 


